
PHỤ LỤC II 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

I) Các phương thức xét tuyển sớm:  

1) Phương thức 1.1: ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi (HSG) 

- Đối tượng áp dụng: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trong các năm từ 2020 

đến 2024; không áp dụng cho hệ Giáo dục thường xuyên. 

- Thí sinh đạt các danh hiệu, thành tích sau đây, nếu đạt điều kiện yêu cầu và có đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các ngành như sau:  

TT Thứ hạng/Thành tích 
Môn học/Lĩnh vực đạt 

danh hiệu, giải thưởng 

Ngành được tuyển 

thẳng 

1 

*Trường hợp 1: Thí sinh có 

hạnh kiểm Tốt, học lực từ Khá 

trở lên trong Học kỳ 1 hoặc cả 

năm lớp 12 và đạt 01 trong các 

giải thưởng/danh hiệu sau: 

- Giải khuyến khích kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp quốc gia, giải 

tư cuộc thi khoa học kỹ thuật 

cấp quốc gia;  

- Giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh/thành phố trung ương;  

- Huy chương vàng, bạc, đồng 

trong Cuộc thi Olympic truyền 

thống 30 tháng 4 khu vực phía 

Nam. 

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh 

phải có điểm TBM Tiếng Anh 

Học kỳ 1 hoặc cả năm Lớp 12 

từ 7,0 trở lên.  

*Trường hợp 2: Thí sinh đạt 

danh hiệu học sinh giỏi trong 

trong cả 03 năm THPT.  

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh 

phải có điểm TBM Tiếng Anh 

Học kỳ 1 hoặc cả năm Lớp 12 

từ 7,0 trở lên. 

Toán, Lý, Anh, Văn Sử, 

Địa 

- Quản trị kinh doanh; 

- Quản trị nhân lực; 

- Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành; 

- Ngôn ngữ Anh; 

- Kinh tế vận tải; 

- Kinh doanh quốc tế.  

Toán, Lý, Hóa, Anh, Tin 

- Công nghệ thông tin; 

- CNKT điện tử viễn 

thông; 

- CNKT điều khiển và 

tự động hóa; 

- CNKT công trình 

xây dựng. 



TT Thứ hạng/Thành tích 
Môn học/Lĩnh vực đạt 

danh hiệu, giải thưởng 

Ngành được tuyển 

thẳng 

2 

Thí sinh có hạnh kiểm Tốt, học 

lực từ Khá trở lên trong Học kỳ 

1 hoặc cả năm lớp 12 và đạt 01 

trong các giải thưởng/danh hiệu 

sau: 

- Giải khuyến khích kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, 

giải tư cuộc thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia;  

- Giải nhất trong kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố 

trung ương;  

- Huy chương vàng trong Cuộc 

thi Olympic truyền thống 30 

tháng 4 khu vực phía Nam. 

*Riêng 2 ngành này không ưu 

tiên xét tuyển học sinh giỏi 3 

năm cấp trường 

Toán, Lý, Hóa, Anh, Tin  

- Kỹ thuật hàng 

không; 

- Quản lý hoạt động 

bay 

Trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá chỉ tiêu cho phép thì sẽ lọc theo thứ hạng, 

thành tích của danh hiệu, giải thưởng. Những trường hợp đặc biệt khác Hội đồng tuyển 

sinh sẽ xem xét và quyết định. 

2) Phương thức 1.2: ưu tiên xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS) 

Đối tượng áp dụng: thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trong các năm từ 2020 

đến 2024; không áp dụng cho hệ Giáo dục thường xuyên. 

Điểm thi IELTS 

Quy đổi tương đương 
Ngành được ưu tiên 

xét tuyển TOEFL 

iBT 

TOEIC 4 kỹ 

năng 

Từ 6,5 trở lên (HS khá HK1 hoặc cả 

năm lớp 12) 

79-85 

Nghe: 460-489 

Đọc: 425-454 

Nói: 171-179 

Viết: 170-179 

Quản lý hoạt động bay,  

Kỹ thuật hàng không 
6,0 (HS giỏi HK1 hoặc cả năm lớp 12) 

5,5 (HS giỏi lớp 10, 11, HK1 lớp 12 hoặc 

cả năm lớp 12) 



Từ 6,0 trở lên (không xét học lực học bạ)  Ngôn ngữ Anh, 

Quản trị kinh doanh, 

Kinh tế vận tải, 

Quản trị nhân lực, 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành,  

Kinh doanh quốc tế 

5,5 (HS khá HK1 hoặc cả năm lớp 12) 

65-71 

Nghe: 400-429 

Đọc: 385-404 

Nói: 160-165 

Viết: 150-159 5,0 (HS giỏi HK1 hoặc cả năm lớp 12) 

Từ 5,5 trở lên (không xét học lực học bạ) 
Công nghệ thông tin,  

CNKT công trình xây 

dựng, 

CNKT điện tử viễn 

thông, 

CNKT điều khiển và tự 

động hóa 

5,0 (HS khá HK1 hoặc cả năm lớp 12) 

59-64 

Nghe: 275-399 

Đọc: 275-384 

Nói: 120-159 

Viết: 120-149 4,5 (HS giỏi HK1 hoặc cả năm lớp 12) 

Lưu ý:  

- Chứng chỉ Tiếng Anh phải còn giá trị tại thời điểm xét tuyển.  

- Trong trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá chỉ tiêu cho phép thì Học viện sẽ lấy 

điểm chứng chỉ Tiếng Anh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, theo thứ tự ưu tiên: 

IELTS  TOEFL  TOEIC. Nếu có từ hai người trở lên bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối 

thì Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hội đồng tuyển 

sinh xem xét và quyết định.  

3) Phương thức 1.3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 

Đại học Quốc gia (ĐGNL) 

a) Đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đối tượng áp dụng: tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Ngưỡng đầu vào: thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 từ 600 trở lên.  

- Công thức tính:  

   Điểm xét tuyển = Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG + Điểm ưu tiên 

Trong đó: 

   + Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG: là điểm của thí sinh dự thi năm 2024, 

không sử dụng kết quả các năm trước. 

   + Điểm ưu tiên = điểm khu vực + điểm đối tượng ưu tiên. 

   + Cách tính khu vực và đối tượng ưu tiên dựa theo Quy chế tuyển sinh hiện hành 

của Bộ GDĐT và Quy chế tuyển sinh của Học viện. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 

hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 

1200. Nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Khu vực 1 

được cộng 30 điểm, khu vực 2-nông thôn được cộng 20 điểm, khu vực 2 được cộng 10 

điểm, khu vực 3 không được cộng điểm. 



Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ 

tiêu và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng 

tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành. 

Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ ưu tiên thí sinh 

có nguyện vọng cao hơn. 

b) Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội:  

- Điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) năm 2024 có 

thể quy đổi với điểm bài thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (APT) theo 

công thức: HSA = 0,1103 x APT (0,1103 là hệ số).  

4) Phương thức 1.4: xét tuyển kết quả học tập Trung học phổ thông (HB) 

- Đối tượng áp dụng: tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.  

Công thức tính: 

ĐIỂM XÉT TUYỂN = ĐIỂM MÔN 1 + ĐIỂM MÔN 2+ ĐIỂM MÔN 3 + ĐIỂM ƯU TIÊN 

Trong đó: 

- ĐIỂM MÔN 1, ĐIỂM MÔN 2, ĐIỂM MÔN 3 là điểm trung bình của tổ hợp các 

môn xét tuyển của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12. 

(Đối với cột điểm lớp 12 thí sinh được quyền chọn dùng điểm cả năm hoặc học kỳ 1 miễn 

là có lợi cho mình. Cột điểm lớp 10, lớp 11 bắt buộc phải dùng điểm cả năm. Riêng ngành 

Ngôn ngữ Anh phải có điểm trung bình xét tuyển môn tiếng Anh từ 7,0 trở lên. 

- ĐIỂM ƯU TIÊN: bao gồm điểm đối tượng ưu tiên và điểm khu vực theo Quy chế 

tuyển sinh của Bộ GDĐT và Quy chế tuyển sinh của Học viện.  

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ 

tiêu và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng 

tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành. 

Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ ưu tiên cho thí 

sinh có nguyện vọng cao hơn, sau đó có điểm trung bình xét tuyển của môn chính trong tổ 

hợp xét tuyển (xem bảng 1.4) cao hơn.  

5) Phương thức 1.5: tuyển thẳng:  

* Trường hợp 1: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, 

cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm đăng ký xét tuyển 

thẳng, đã tốt nghiệp THPT thì được tuyển thẳng vào các ngành sau đây: 



Môn học/Lĩnh vực đoạt giải Ngành được tuyển thẳng 

Toán, Lý, Anh, Văn, Sử, Địa 

Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh; Kinh tế vận tải; Kinh 

doanh quốc tế.  

Toán, Lý, Hóa, Anh, Tin 

Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 

thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật hàng 

không, Quản lý hoạt động bay. 

*Trường hợp 2: Thí sinh thuộc các trường hợp sau, nếu đã tốt nghiệp THPT và nộp 

đủ hồ sơ hợp lệ thì được tuyển thẳng như sau (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí 

sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức): 

Trường hợp Ngành tuyển thẳng 

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

- Công nghệ kỹ thuật điện 

tử viễn thông; 

- Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa;  

- Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng. 

Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định 

hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên 

giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 

Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và 

tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ 

thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy 

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức 

và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận 

khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, 

có khả năng theo học một số ngành do Học viện quy định 

nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức 

tuyển sinh bình thường. 

Tùy thuộc tình trạng sức 

khỏe của thí sinh mà Hội 

đồng tuyển sinh sẽ ra quyết 

định cho từng trường hợp 

cụ thể.  

II) Phương thức 02: xét tuyển bằng kết quả kì thi Trung học phổ thông (THPT) 

- Điều kiện dự tuyển: thí sinh có kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024 đạt 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường và không có bài thi/môn thi nào trong tổ 

hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

- Các ngành và tổ hợp xét tuyển áp dụng phương thức THPT: xem bảng tại mục 1.6 

Điểm xét tuyển=Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển+Điểm ưu tiên 

Trong đó: 



- Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang 

điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học xã 

hội, Khoa học tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần.  

- Điểm ưu tiên: là điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành. 

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi Trung 

học phổ thông Quốc gia và điểm thi bảo lưu để xét tuyển. 

Xét trúng tuyển: Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và 

xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành. Thí sinh chỉ trúng tuyển 

vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm 

trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành. 

Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ ưu tiên 

cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn, sau đó xét đến thí sinh có điểm xét tuyển của môn 

chính trong tổ hợp xét tuyển (xem bảng 1.4) cao hơn.  

 


